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Câu 1: (3 điểm)

Tại sao thực dân Pháp lại chọn Đà Nẵng làm mục tiêu tấn công đầu tiên trong quá trình xâm lược Việt Nam?Trình bày diễn biến chiến sự ở Đà Nẵng.
Câu 2:  ( 4 điểm )

Với việc nhà Nguyễn kí với thực dân Pháp hai bản hiệp ước năm 1883 và 1884. Bằng những kiến thức lịch sử đã học, hãy làm rõ:

a. Hoàn cảnh, nội dung của hai bản hiệp ước Hác-măng (1883) và Pa-tơ-nốt (1884).

b. Nhận xét về hai bản hiệp ước này.
Câu 3: ( 3 điểm ) 
Trình bày những hoạt động cứu nước của Nguyễn Ái Quốc từ 1911 đến 1918. Qua đó chỉ ra điểm mới trong con đường cứu nước của Người?

                                                  ------ Hết ------
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	Câu
	Nội dung 
	Điểm

	Câu 1
	* Pháp chọn Đà Nẵng vì: 

· Đà Nẵng có cảng biển sâu và rộng, tàu chiến có thể ra vào dễ dàng, là đầu mối giao thông từ Bắc vào Nam, từ Đông sang Tây.

· Đà Nẵng có chiến lược quan trọng, nếu chiếm được ĐN sẽ thuận lợi cho việc thực hiện kế hoạch “đánh nhanh thắng nhanh” của Pháp.

· Hậu phương ĐN là vùng đồng bằng Quãng Nam – Quãng Ngãi có thể lợi dụng để thực hiện âm mưu “ lấy chiến tranh nuôi chiến tranh”.

· Đà Nẵng cách kinh thành Huế khoảng 100km, qua đèo Hải Vân. Nếu chiếm được ĐN có thể uy hiếp kinh thành Huế, nhanh chóng kết thúc chiến tranh.

* Diễn biến chính:
- Chiều 31/8/1858, liên quân Pháp – Tây Ban Nha dàn trận trước của biển Đà Nẵng.
- Ngày 1/9/1858, Liên quân Pháp – Tây Ban Nha tấn công bán đảo Sơn Trà, mở đầu công cuộc xâm lược Việt Nam.

-  Quân dân ta đã anh dũng chống trả, đẩy lùi các đợt tấn công của địch, áp dụng kế sách “vườn không nhà trống” gây cho Pháp nhiều khó khăn (liên quân Pháp – Tây Ban Nha bị cầm chân suốt 5 tháng trên bán đảo Sơn Trà…).
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	Câu 2
	* Hiệp ước Hác-măng:
- Hoàn cảnh: 

Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần hai, phong trào kháng chiến chống Pháp của quân và dân ra diễn ra hết sức mạnh mẽ, với chiến thắng tiêu biểu tại Cầu Giấy lần thứ hai (19/5/1883), đã đẩy quân Pháp vào tình trạng hết sức khó khăn. Tuy nhiên triều đình Huế không biết tận dụng thời cơ để tiêu diệt Pháp, giải phóng Hà Nội, ngược lại, với tương tưởng “thương thuyết hòa bình” …tạo điều kiện cho Pháp chuẩn bị lực lượng, rồi đánh chiếm cửa biển Thuận An, buộc triều đình Huế phải kí với mình một hiệp ước mới ngày 25/8/1883, thường được gọi là hiệp ước Hácmăng.

- Nội dung:

+ Chính trị : Việt Nam đặt dưới sự bảo hộ của Pháp; Nam Kì là xứ thuộc địa mở rộng ra hết tỉnh Bình Thuận. Bắc Kì gồm cả Thanh – Nghệ - Tĩnh là đất bảo hộ. Trung Kì do triều đình quản lí, nhưng đại diện của Pháp ở Huế sẽ điều khiển các công việc của Trung Kì.

+ Quân sự, ngoại giao:
. Triều đình phải nhận huấn luyện viên và sĩ quan chỉ huy của Pháp… 
. Đều do Pháp nắm giữ, ngay cả quan hệ với nhà Thanh.

+ Kinh tế: Nắm và kiểm soát toàn bộ nguồn lợi trong nước.

* Hiệp ước Pa-tơ-nốt:

- Hoàn cảnh:

Hiệp ước Hácmăng được kí kết, nhưng những người thuộc phái chủ chiến đã kháng lại lệnh triều đình, vẫn tiếp tục ở lại Bắc Kì tiến hành kháng chiến chống Pháp. Trước tình hình đó, để chấm dứt chiến sự, 12/1883, Pháp tiến hành tấn công tiêu diệt các ổ đề kháng còn sót lại ở Bắc Kì (Sơn Tây, Bắc Ninh, Tuyên Quang…), Trên đà thắng lợi, Pháp cử Pa-tơ-nốt sang Việt Nam cùng triều đình Huế kí bản hiệp ước mới, thường được gọi là hiệp ước Pa-tơ-nốt.
- Nội dung: 

Gồm 19 điều khoản, căn bản dựa trên bản hiệp ước Hácmăng, tuy nhiên có một số điều chỉnh (như trả lại các tỉnh Bình Thuận, Thanh – Nghệ - Tĩnh cho triều đình Huế quản lí, cho phép triều đình Huế có quân đội riêng), nhằm xoa dịu dư luận của nhân dân cũng như để mua chuộc thêm những phần tử phong kiến đầu hàng.

* Nhận xét:

Với việc kí hai bản hiệp ước Hácmăng và Pa-tơ-nốt, đây được xem là những văn bản cuối cùng hoàn thiện quá trình nhân nhượng thỏa hiệp đi đến đầu hàng hoàn toàn  của triều đình Huế. Nhà nước phong kiến Việt Nam, với tư cách là một nhà nước độc lập, có chủ quyền, đã hoàn toàn sụp đổ, đồng thời trở thành nước thuộc địa nửa phong kiến.
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	Câu 3
	* Những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc:

· Nguyễn Tất Thành, hồi nhỏ tên là Nguyễn Sinh Cung, sinh ngày 19/5/1890 tại Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An. Người sinh ra trong một gia đình trí thức yêu nước,Cụ thân sinh là Nguyễn Sinh Sắc, thân mẫu là Hoàng Thị Loan.

· Người khâm phục tinh thần yêu nước của Phan Đình Phùng, Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh, nhưng không tán thành con đường cứu nước của họ nên quyết định tìm một con đường cứu nước mới cho dân tộc.

 - 5/6/1911, Nguyễn Tất Thành rời cảng Nhà Rồng tìm đường cứu nước. 

 - 1911 - 1917, Người bôn ba qua nhiều nước và nhận thấy ở đâu bọn đế quốc cũng tàn bạo, độc ác; ở đâu người lao động cũng bị áp bức và bóc lột dã man.

 - 1917, Nguyễn Tất Thành trở lại Pháp, tích cực hoạt động tố cáo thực dân Pháp và tuyên truyền cho cách mạng VN; tham gia vào phong trào công nhân Pháp, tiếp nhận ảnh hưởng CM tháng Mười Nga 1917.


 - Là một trong những lãnh đạo chủ chốt của Hội người Việt Nam yêu nước ở pari, kết bạn với nhiều nhà hoạt động chính trị, xã hội và văn hóa uy tín của Pháp. Năm 1919, Người lấy tên là Nguyễn Ái Quốc.

* Điểm mới trong con đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc

· Hướng đi sang các nước phương Tây…

· Cùng sống và làm việc với giai cấp cùng khổ thể thế giới để tìm ra con đường cách mạng đúng đắn để cứu nước và cứu dân.

· Học hỏi, rút kinh nghiệm từ phong trào cách mạng thế giới, nhất là cách mạng tháng Mười Nga (1917).

· Xác định một dân tộc muốn giải phóng phải dựa vào sức mình là chính.
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